
Biểu số 59/CK-NSNN

ĐVT: triệu đồng

SO SÁNH 
THỰC HIỆN 

VỚI (%)

DỰ TOÁN 
NĂM

A B 1 2 3=2/1

A
TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ 
NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

47.184.700 22.705.529 48%

I Thu cân đối ngân sách nhà nước 47.184.700 22.705.529 48%

1 Thu nội địa 33.934.700 18.221.006 54%

2 Thu từ dầu thô

3 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 13.250.000 4.484.523 34%

4 Thu viện trợ

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 28.709.234 4.061.712 14%

I Chi cân đối ngân sách địa phương 23.545.251 3.278.815 14%

1 Chi đầu tư 9.071.600 624.673 7%

2 Chi thường xuyên 13.865.490 2.654.142 19%

3 Chi trả nợ lãi vay 6.200

4 Chi dự trữ quỹ dự trữ tài chính 2.910

5 Dự phòng ngân sách 450.000 0%

6 CHI TẠO NGUỒN CCTL 149.051

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

D CHI TRẢ NỢ

E
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW 
cho NSĐP

5.163.983 782.897 15%

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TÀI CHÍNH

(Đính kèm công văn số            /STC-QLNS ngày       /04/2021 của Sở Tài chính)
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I/2021
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